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1 1826713332 Nguyễn Thị Phương Lanh 20/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0

Trung tâm Điều hành Du 

lịch Cty CP Du lịch Đà 

Nẵng

CH. Võ Đức Hiếu 0905767997 7.97 3.47 20365 Nhóm trưởng 0935021701

2 1826713311 Đoàn Ngọc Thanh Cầm 17/08/1987 Đăk Lăk Nữ B18DLL1 1

Trung tâm Điều hành Du 

lịch Cty CP Du lịch Đà 

Nẵng

CH. Võ Đức Hiếu 0905767997 6.82 2.78 20294 0905747425

1 1826713321 Lê Thị Minh Hiền 26/06/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 1
Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch
ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 6.11 2.39 21846 0905740732

Xét bổ 

sung đợt 2

2 162410967 Hoàng Thu Phƣơng 28/02/1989 B16DLK Nữ B16DLK 0

Khách sạn Tre Xanh Trung 

tâm Cty CP Du lịch Việt 

Nam Vitours

ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 7.05 2.92 21851 0918418428
Xét bổ 

sung đợt 2

3 172414676 Nguyễn Nhật Nguyên Sa 17/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0
Cty CP Du lịch Việt 

NamVitours
ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 8.04 3.52 19092 Nhóm trưởng 01287555359

4 1826713345 Trần Thục Nguyên 24/08/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0
Cty CP Du lịch Việt Nam 

Vitours
ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 6.54 2.64 20286 0932556989

1 1826713327 Nguyễn Thị Hồng 23/03/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0
Khách sạn Hải Vân Cty CP 

Du lịch Đà Nẵng
ThS. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 7.97 3.48 20280 01263874344

2 172414687 Võ Thị Bích Trâm 21/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0
Indochina Resort (Hội An) 

Ltd. The Nam Hai
ThS. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 8.44 3.77 21835 Nhóm trưởng 0905804843

3 1826713346 Nguyễn Thị Thảo Nhi 06/09/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 1
Hảng hàng không Dragon 

Airlines Limited
ThS. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 7.04 2.96 20251 0932453365

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HƢỚNG 

DẪN



1 1826713314 Nguyễn Lê Thị Dung 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ VIETLODGE
ThS. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.15 2.94 19061 01262577298

2 1826713363 Nguyễn Thị Thuận 21/02/1991 Hà Tĩnh Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Thường mại và 

Dịch vụ Thảo Tùng
ThS. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.38 3.09 20321 01206006956

3 1826713359 Ngô Thu Thảo 25/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Minh Toàn
ThS. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 8.43 3.69 19099 Nhóm trưởng 0935779079

1 1826713338 Lê Thị Ngọc Mỹ 10/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Hợp Lợi Phát
ThS. Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627 7.47 3.19 20307 0935555519

2 1826713349 Trương Diệu Oanh 11/04/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0 Cty TNHH Phan Xi Păng ThS. Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627 7.57 3.25 20311 Nhóm trưởng 01206209951

3 1827713362 Nguyễn Văn Thịnh 05/05/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 0

Cty TNHH MTV Đầu tư 

Phát triển Du lịch 4E 

TOURS

ThS. Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627 7.45 3.16 20250 0935484218

1 1827713328 Đặng Quốc Huy 25/04/1991 Đà Nẵng Nam B18DLL1 0
Cty TNHH Du lịch - 

Thương mại Hoàng Trà
ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 7.17 2.98 20398 0905631337

2 1826713337 Hoàng Thị Mến 17/03/1992 Quảng Bình Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Du lịch - 

Thương mại Hoàng Trà
ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 8.24 3.62 19089 Nhóm trưởng 01643079345

3 1827713357 Nguyễn Đăng Tân 05/12/1991 Quảng Nam Nam B18DLL1 0
Cty TNHH Du lịch - 

Thương mại Hoàng Trà
ThS. Cao Thị Cẩm Hƣơng 0985114649 7.52 3.20 20366 01223535818

1 1826713365 Lương Nguyễn Anh Thƣ 02/03/1991 Quảng Nam Nữ B18DLL2 0
Cty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Hải Yến
ThS. Trần Kim Thọ 0905113333 7.45 3.17 21792 01269145776

2 1826713317 Trần Thị Mỹ Hạnh 12/12/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0
Cty TNHH Dịch vụ - 

Thương mại Phú An Thịnh
ThS. Trần Kim Thọ 0905113333 8.05 3.58 19070 Nhóm trưởng 0905181418

3 1826713339 Lưu Thị Linh Na 30/11/1992 Hà Tĩnh Nữ B18DLL2 0 Cty CP Xuyên Đông Dương ThS. Trần Kim Thọ 0905113333 6.62 2.70 20276 01659031536



1 1826713309 Vũ Hoàng Anh 28/09/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0
Cty CP Vĩnh Thiện Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Công Minh 0905200252 7.44 3.13 20320 01223535013

2 1826713370 Hồ Thị Thùy Trang 29/07/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0
Cty CP Vĩnh Thiện Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Công Minh 0905200252 7.34 3.07 20267 0935290792

3 1826713373 Nguyễn Kim Phương Trinh 16/10/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0
Cty CP Vĩnh Thiện Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Công Minh 0905200252 7.84 3.42 18998 Nhóm trưởng 0935010875  

4 1826713381 Nguyễn Trường Thảo Vy 01/04/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 0
Cty CP Vĩnh Thiện Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Công Minh 0905200252 7.31 3.12 18999 01674285288

1 1827713323 Trần Công Hiếu 10/08/1992 Quảng Nam Nam B18DLL1 0 Cty CP Việt Đà ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 7.56 3.24 20255 01202764006

2 1826713331 Trần Thị Yến Lan 25/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 0 Cty CP Việt Đà ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 8.26 3.67 20285 Nhóm trưởng 01202766729

3 1826713361 Nguyễn Lê Minh Thi 17/02/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0 Cty CP Việt Đà ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 7.85 3.42 20298 0932579648

1 1826713380 Nguyễn Lê Tường Vy 29/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 0
Cty CP Khu du lịch Bắc 

Mỹ An
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 6.90 2.82 21805 0906115807

2 1826713366 Huỳnh Thị Hoài Thƣơng 09/08/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 0

Cty CP Địa cầu chi nhánh 

Khu Du lịch Sinh thái Biển 

Bãi Bắc

ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 7.28 3.14 20297 Nhóm trưởng 0932.575.772

3 1826713356 Phạm Thị Bảo Tâm 02/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 1

Cty CP Địa Cầu chi nhánh 

Khu Du lịch Sinh Thái Bãi 

Bắc

ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 7.06 2.99 20258 0905671250

4 1826713335 Nguyễn Kim Loan 23/03/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 1 Cty CP Công nghệ VnV ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 7.06 3.00 21802 01222584898

1 1826713316 Nguyễn Thị Xuân Hà 18/01/1992 Quảng Trị Nữ B18DLL2 0

Chi nhánh Cty TNHH 

Thương mại và Du lịch 

Quốc Đô

ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 8.24 3.64 19031 Nhóm trưởng 01677769257



2 1826713312 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/04/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 0

Chi nhánh Cty TNHH 

Thương mại và Du lịch 

Quốc Đô

ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 6.69 2.71 20282 01206146907

1 1826713348 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 1

Chi nhánh Cty TNHH 

MTV Dịch vụ Lữ hành 

Saigontourist tại Đà Nẵng

CH. Lý Thị Thƣơng 0988073696 6.87 2.84 20234 01223636168

2 1826713313 Nguyễn Hà Kim Dung 03/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 0

Chi nhánh Cty TNHH 

MTV Dịc vụ Du lịch Bến 

Thành tại Đà Nẵng

CH. Lý Thị Thƣơng 0988073696 7.52 3.20 19060 Nhóm trưởng 0905097957

1 1827713354 Trương Văn Sĩ 08/12/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 0

Chi nhánh Cty TNHH Du 

lịch Đường mòn Châu Á tại 

Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 7.90 3.45 20273 Nhóm trưởng 0905680010

2 1827713374 Nguyễn Thành Trung 07/04/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 0

Chi nhánh Cty CP Đầu tư 

559 Khu Du lịch Nghỉ 

dưỡng FUSION MAIA Đà 

Nẵng

ThS. Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 7.53 3.21 20397 01229580221

3 1827713336 Nguyễn Thành Luân 04/02/1992 Quảng Nam Nam B18DLL2 0 0 ThS. Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 7.19 2.98 21754
Gọi k 

nghe máy


